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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 
_____________ 

Bản án số: 112/2021/HSST 

Ngày 19/7/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 
 

Với tH1nh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Liên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Nguyễn Thị Chung – Cán bộ hưu thị trấn Phố Mới 

 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chúc – Giáo viên trường tiểu học xã Việt Hùng, huyện 

QV. 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hòa, thư ký Tòa án nhân dân huyện QV, tỉnh 

BN. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QV tham gia phiên tòa: Ông Đặng 

Thanh Minh - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện QV, tỉnh BN, mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 95/2021/HSST ngày 26 

tháng 5 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 103/2021/QĐXXST - HS 

ngày 25 tháng 6 năm 2021và quyết định hoãn phiên tòa số 13 ngày 16/7/2021 của 

Tòa án nhân dân huyện QV, đối với bị cáo: 

Dương Nguyên T1, sinh ngày 20/8/2003; Giới tính: Nam; HKTT: Xóm 6 (tức 

thôn ĐL), xã ĐT, huyện YT, tỉnh NA; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 07/12; 

Dân tộc: Kinh; Con ông Dương Phan Th và con bà Nguyễn Thị N; Gia đình có 03 

anh em, bị cáo là lớn nhất; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 65/2021/HSST ngày 15/6/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện YT, tỉnh NA xử phạt Dương Nguyên T1 04 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/3/2021 đến ngày 22/3/2021 được áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam theo Quyết định tạm giam số 48/2021/HSST-

QĐTG ngày 15/6/2021 của Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh 

NA. Có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1981  

Địa chỉ: Xóm 6, xã ĐT, huyện YT, tỉnh NA (là mẹ đẻ của bị cáo). (Vắng mặt) 

Người bào chữa: Ông Hoàng Nhật H – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nH1 nước tỉnh BN. (Có mặt) 

*. Người bị hại: Anh Phùng Đắc H1, sinh năm 1993  

Địa chỉ: Thôn Thi, xã Đào Viên, huyện QV, tỉnh BN (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 13/3/2021, Công an xã PM, huyện QV, tỉnh BN bắt quả 

tang Dương Nguyên T1 có H1nh vi trộm cắp tài sản tại thôn MD, xã PM, huyện QV, 

tỉnh BN. 

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu trắng tại túi quần 

đằng sau bên trái T1 đang mặc. 

Cùng ngày 13/3/2021, anh Phùng Đắc H1, sinh năm 1993, HKTT: Thôn Thi, 

xã ĐV, huyện QV, tỉnh BN, hiện trú tại thôn MD, xã PM, huyện QV, tỉnh BN làm 

đơn trình báo Công an về việc bị mất trộm điện thoại di động Iphone 7 màu trắng 

(sim điện thoại không có tiền trong tài khoản). 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV, Dương Nguyên T1 khai 

nhận:  

Dương Nguyên T1 đang ở trọ tại thôn MD, xã PM, huyện QV, tỉnh BN. 

Khoảng 13h50’ ngày 13/3/2021, T1 đi từ chỗ trọ đến quán trà sữa Trắng ở thôn MD, 

xã PM do anh Phùng Đắc H1 làm chủ. Khi vào quán, T1 gặp anh H1 và nói: Cho em 

một cốc trà chanh và một cái xúc xích. Anh H1 bảo ngồi đợi. Khoảng 05 phút sau, 

anh H1 mang nước và xúc xích ra đưa cho T1 và ngồi cạnh bàn T1 vừa sạc điện thoại 

Iphone 7 plus vừa sử dụng điện thoại. Khoảng 03 phút sau khi ăn hết xúc xích, T1 

bảo anh H1 bán cho một cái xúc xích nữa. Anh H1 để điện thoại ở ghế và đứng dậy đi 

vào trong bếp làm xúc xích. T1 thấy điện thoại Iphone 7 plus của anh H1 vẫn đang 

cắm sạc và để trên ghế, xung quanh không có người nên nảy sinh ý định trộm cắp. 

Khi thấy anh H1 đi vào trong, T1 đứng dậy lấy điện thoại Iphone 7 plus của anh H1 

đút vào túi quần sau bên trái đang mặc và đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài thì T1 nghe 

thấy anh H1 hô “Cướp”. T1 chưa kịp bỏ chạy thì bị Công an xã PM, huyện QV, tỉnh 

BN bắt quả tang, thu giữ vật chứng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 07 ngày 15/3/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện QV kết luận:  

Chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu trắng, số seri C39SG604HG05, 

mua mới năm 2016, đã qua sử dụng, tại thời điểm định giá trên thị trường huyện QV 

trị giá 5.500.000đ. 

Xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự:   

Quá trình điều tra xác định, chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu trắng là của 

anh Phùng Đắc H1. Ngày 09/4/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV đã 
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trả cho anh H1. Anh H1 đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì về trách nhiệm dân 

sự .  

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện QV, tỉnh BN, Dương Nguyên T1 

đã khai nhận toàn bộ H1nh vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên. 

 Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSQV ngày 24/5/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện QV truy tố Dương Nguyên T1 về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QV phân tích lời khai nhận tội của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với vật chứng thu 

giữ được và toàn bộ các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, giữ nguyên quan điểm truy tố 

đối với bị cáo. Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ H1nh vi phạm tội của bị 

cáo, cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo đã đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Dương Nguyên T1 phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Khoản 6 Điều 

91; Khoản 1 Điều 101; khoản 1 Điều 56; Điều 38 Bộ luật hình sự;  

Xử phạt: Dương Nguyên T1 từ 04 (Bốn) tháng đến 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù được tính từ chấp H1nh quyết định thi H1nh án và được trừ đi số ngày tạm giữ từ 

ngày 13/3/2021 đến ngày 22/3/2021. Tổng hợp hình phạt 04 (bốn) tháng tù của bản 

án số 65/2021/HSST ngày 15/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh NA. Buộc 

bị cáo phải chấp H1nh phạt chung của 02 bản án là từ 08 (tám) tháng tù đến 10 tháng 

tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 23/4/2021 và được trừ đi số ngày tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 13/3/2021 đến 22/3/2021. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. 

Vật chứng vụ án: Đối với chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu trắng của anh 

Phùng Đắc H1. Ngày 09/4/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện QV đã trả lại cho 

anh H1. Anh H1 nhận lại tài sản và không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Quan điểm của người bào chữa: Nhất trí với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy 

tố. Tuy nhiên, bị cáo tuổi còn nhỏ nên nhận thức chưa được đầy đủ lại sinh ra trong 

gia đình khó khăn về kinh tế. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo 

trung thực về H1nh vi phạm tội của mình và được người bị hại xin được giảm nhẹ 

hình phạt. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo mức án nhẹ nhất để bị 

cáo sớm trở về với gia đình và xã hội. 

Bị cáo nhận tội không tham gia tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ 

đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Khoảng 14 giờ ngày 13/3/2021, tại quán trà sữa Trắng tại thôn MD, xã PM, 

huyện QV, tỉnh BN . Dương Nguyên T1 đã có H1nh vi lén lút trộm cắp  01 điện thoại 
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di động Iphone 7 plus màu trắng trị giá 5.500.000đ của anh Phùng Đắc H1. Hiện tài 

sản đã được thu hồi và trả cho người bị hại. 

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận tội của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ 

được cùng các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ. Do vậy, có đủ cơ sở kết luận 

Dương Nguyên T1 phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự, đúng với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân huyện QV đã truy 

tố.  

H1nh vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của 

công dân được pháp luật bảo vệ. Bị cáo tuổi còn trẻ nhưng không tu dưỡng bản thân, 

chịu  khó lao động mà muốn được hưởng lợi từ tH1nh quả lao động của người khác 

để thỏa mãn nhu cầu của mình. H1nh vi của bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, vì 

mục đích vụ lợi. Do vậy, cần thiết phải xử bị cáo mức án nghiêm tương xứng với 

H1nh vi của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. 

  Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo thì thấy:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, sau khi 

thực hiện H1nh vi phạm tội trên địa bàn huyện QV, ngày 22/3/2021, bị cáo đã được 

áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Trong thời gian điều tra, ngày 

22/4/2021, tại huyện YT, tỉnh NA bị cáo lại thực hiện H1nh vi trộm cắp tài sản. Toà 

án nhân dân huyện YT, tỉnh NA đưa ra xét xử ngày 15/6/2021, phạt bị cáo 04 tháng 

tù, đến nay bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bị cáo là người có ý thức coi thường 

pháp luật nên cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ giáo dục, 

cải tạo bị cáo trở tH1nh công dân tốt, chấp H1nh pháp luật. 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tH1nh khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn 

hối cải. Bị cáo được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự. Do đó, khi lượng hình hội đồng xét xử cũng cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo.  

Ngoài ra, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng theo Điều 91; 

Khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự khi cân nhắc hình phạt cho bị cáo. 

- Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 91 Bộ luật hình sự. 

       - Trách nhiệm dân sự: Anh Phùng Đắc H1 đã nhận lại tài sản và không yêu cầu 

bị cáo bồi thường gì thêm nên không đặt ra giải quyết. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Dương Nguyên T1 phạm tội “Trộm cắp tài sản". 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Khoản 6 

Điều 91; Khoản 1 Điều 101; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: Dương Nguyên T1 05 (Năm) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 

chấp H1nh quyết định thi H1nh án nhưng được trừ đi số ngày tạm giữ từ ngày 

13/3/2021 đến ngày 22/3/2021. Tổng hợp hình phạt 04 (bốn) tháng tù của bản án số 

65/2021/HSST ngày 15/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện YT, tỉnh NA. Buộc bị cáo 

phải chấp H1nh hình phạt chung của 02 bản án là 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù 

được tính từ ngày 23/4/2021 và được trừ đi số ngày tạm giữ từ ngày 13/3/2021 đến 

ngày 22/3/2021.  

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Dương Nguyên T1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo, người bào chữa có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

 Người bị hại, người đại diện vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 
 

 

Nơi nhận:  
- Toà án tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh BN; 
- Sở Tư pháp BN; 
- Viện kiểm sát, Công an huyện QV; 
- Thi H1nh án huyện QV; 
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng; 
- Lưu hồ sơ, văn phòng; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Liên 

 

 
 


